
PPT NC Word NC Excel NC TB

1 BKNC11512 Nguyễn Lê Gia An 17/08/2003 Bình Định 7,0 8,0 8,5 5,5 7,33 Đạt

2 BKNC11513 Dương Ngọc Ánh 29/10/2003 Bà Rịa - Vũng Tàu 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đạt Không TH

3 BKNC11514 Phạm Thị Kim Chi 28/03/2002 Gia Lai Vắng

4 BKNC11515 Huỳnh Thị Kim Chi 14/02/2004 Đắk Lắk 10,0 7,5 9,0 7,0 7,83 Đạt

5 BKNC11516 Phạm Ngọc Diệp 09/12/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 7,0 6,5 9,0 4,0 6,5 Không đạt

6 BKNC11517 Từ Tuyết Giang 10/02/2002 Bình Định 6,33 6,0 7,0 5,0 6,0 Đạt

7 BKNC11518 Võ Thị Thu Hà 04/09/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 8,0 7,0 8,5 1,0 5,5 Không đạt

8 BKNC11519 Lê Võ Gia Hân 29/11/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 10,0 9,5 9,5 9,0 9,33 Đạt

9 BKNC11520 Nguyễn Thị Ngọc Hân 10/10/2004 Long An 9,0 9,5 9,5 8,0 9,0 Đạt

10 BKNC11521 Võ Thị Mỹ Hạnh 30/04/1996 Thành phố Hồ Chí Minh 6,0 8,0 9,0 9,5 8,83 Đạt

11 BKNC11522 Phan Thị Thu Hiền 18/04/2001 Cần Thơ 9,33 7,0 9,0 7,0 7,67 Đạt

12 BKNC11523 Nguyễn Thị Diễm Hương 29/01/2003 Tiền Giang 5,33 6,5 8,5 2,0 5,67 Không đạt

13 BKNC11524 Đinh Thị Thư Kha 04/07/2003 Bình Thuận 8,33 8,0 9,0 5,0 7,33 Đạt

14 BKNC11525 Trần Thị Mỹ Kim 11/12/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 7,0 8,0 8,5 7,0 7,83 Đạt

15 BKNC11526 Vũ Thị Xuân Mai 27/01/2004 Cần Thơ 7,0 8,0 9,0 5,5 7,5 Đạt

16 BKNC11527 Nguyễn Thị Trà My 19/11/2004 Bắc Ninh 8,0 8,5 9,5 9,0 9,0 Đạt

17 BKNC11528 Nguyễn Mỹ Ngọc 08/11/2003 Vĩnh Long 9,0 8,0 9,5 3,0 6,83 Không đạt

18 BKNC11529 Nguyễn Ngọc Uyên Nhi 13/10/2003 Tiền Giang 8,0 8,0 9,0 7,0 8,0 Đạt

19 BKNC11530 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi 06/09/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 9,67 8,0 9,5 6,0 7,83 Đạt

20 BKNC11531 Nguyễn Thị Thùy Nhị 26/10/2003 Đồng Nai 8,33 7,0 6,0 5,0 6,0 Đạt

21 BKNC11532 Nguyễn Lâm Tâm Như 01/01/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 9,67 9,0 8,0 5,5 7,5 Đạt

22 BKNC11533 Nguyễn Thị Thúy Nị 28/08/2003 Quảng Ngãi 8,67 8,0 9,0 6,0 7,67 Đạt

23 BKNC11534 Hoàng Mai Phương 20/01/2003 Bình Thuận Vắng

24 BKNC11535 Ngô Thị Hồng Thi 19/08//2003 Bình Định 9,33 9,0 9,0 6,5 8,17 Đạt

25 BKNC11536 Pupur Thị Thiệp 19/04/2004 Ninh Thuận 7,67 6,0 8,5 3,0 5,83 Không đạt

26 BKNC11537 Huỳnh Thị Bích Thủy 26/02/2004 Bình Định 10,0 9,5 8,0 6,0 7,83 Đạt

27 BKNC11538 Trương Thị Huyền Trân 16/02/2003 Phú Yên 9,0 8,0 9,0 2,0 6,33 Không đạt

28 BKNC11539 Lê Thị Trang 01/02/2003 Thanh Hóa 9,0 7,5 9,0 0,0 5,5 Không đạt
Không 

Excel

29 BKNC11540 Lê Thị Thùy Trang 15/07/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 7,33 7,0 8,0 0,0 5,0 Không đạt
Không 

Excel

30 BKNC11541 Lê Ngọc Phương Trinh 18/07/2000 Đồng Tháp Vắng

31 BKNC11542 Lê Nhật Tuyền 01/11/2004 Vĩnh Long 9,0 6,5 9,0 5,0 6,83 Đạt
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32 BKNC11543 Đinh Thị Tường Vi 14/12/2003 Bến Tre 9,0 6,0 9,0 7,0 7,33 Đạt

33 BKNC11544 Nguyễn Thị Tường Vy 14/10/2003 Bình Định 9,0 8,0 8,0 5,5 7,17 Đạt

Ghi chú: Kết quả Đạt: Điểm trắc nghiệm (Điểm TN)>=5 và Điểm thực hành 3 mô đun >=5

Số lượng thí sinh: 33 21

Số lượng hiện diện: 31

Thư ký Hội đồng Chủ tịch Hội đồng

Ngô Quang Nhựt Thoại Nam

Số thí sinh đạt:

Trang 2


